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箇所
か し ょ

 番号
ばんごう

 名称
めいしょう

 言語
げ ん ご

 修
しゅう

正
せい

前
ぜん

 修正後
しゅうせいご

 

p.83 、

p.398 

6-2-

62 

導
どう

尿
にょう

 ベト

ナム 

niệu đạo； đường 

tiểu 

đặt ống thông (đường) tiểu 

p.117、

p.426 

8-1-

53 

モ ル ヒ

ネ 

ベト

ナム 

thuốc phiện；thuốc 

giảm đau；morphin 

thuốc phiện；thuốc giảm đau morphin 

p.186 5-4-8 下痢
げ り

 ベト

ナム 

ói；nôn；mửa tiêu chảy；ỉa chảy 

p.225、

p.370 

4-7-7 半月板
はんげつばん

損傷
そんしょう

 

ベト

ナム 

tổn thương sụn 

đệm bán nguyệt 

tổn thương sụn (đệm) bán nguyệt; tổn thương 

sụn chêm (khớp gối) 

p.289 4-12-

2 

強迫
きょうはく

神経症
しんけいしょう

 

ベト

ナム 

rối loản ám ảnh 

cưỡng chế 

rối loạn ám ảnh cưỡng chế 

p.305、

p.404 

6-5-5 切開
せっかい

 ベト

ナム 

rạch；đường rạch rạch；chích rạch 

p.353 3-5-9 内側
ないそく

半月板
はんげつばん

 

ベト

ナム 

đĩa sụn chêm bên 

trong 

(đĩa)sụn chêm (bên)trong 

p.353 3-5-

10 

外側
がいそく

半月板
はんげつばん

 

ベト

ナム 

đĩa sụn chêm bên 

ngòai 

(đĩa)sụn chêm (bên)ngoài 

p.408 7-1-1 聴診
ちょうしん

 ベト

ナム 

khám tai ； khám 

thính giác 

thích chẩn；(khám) nghe nhịp tim[心音を聴

く]；(khám)nghe nhịp thở[呼吸音を聴く] 

 


